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KẾ HOẠCH

Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025


Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/8/2020 của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    /    /2020 của UBND tỉnh Điện Biên về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 

UBND huyện Tủa Chùa xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI; ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

A. Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và môi trường 5 năm (2016-2020)

I. Tình hình triển khai thực hiện 

Thực hiện kế hoạch 5 năm  giai đoạn 2016 - 2020 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, trong bối cảnh mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh bùng phát cũng như điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư từ ngân sách thấp. Mùa mưa, giao thông bị chia cắt, đi lại khó khăn, nhiều tuyến đường chưa được kiên cố hóa, chỉ đi lại thuận tiện trong mùa khô làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thiếu nguồn nước sinh hoạt và nước để phát triển sản xuất nông nghiệp; trình độ dân trí còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao...đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, với sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh; sự vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Trung ương; sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm thực hiện của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, duy trì nguồn lực và tích lũy kinh nghiệm cho những năm sau, mở ra thời kỳ phát triển mới, đặc biệt là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội từng bước được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển của huyện và đời sống của nhân dân. 
II. Tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu  

1. Phát triển kinh tế: Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã có bước chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện địa phương trong huyện, cây lúa, cây ngô vẫn là cây trồng chủ lực đã từng bước quy hoạch vùng lúa chuyên canh, chất lượng cao theo hướng VietGAP. Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là về chuyển đổi giống mới, thực hiện quy trình thâm canh tổng hợp để tăng năng suất, mô hình sản xuất rau, quả theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ đang phát triển trên địa bàn huyện. Chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển cả về số lượng và chất lượng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi, nhiều giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tổ chức thực hiện thường xuyên; quản lý, giám sát dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ từ cơ sở. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, đã chú trọng tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, phát triển hình thức nuôi cá lồng bè, mô hình thủy sản trên sông. Cụ thể:


1.1. Sản xuất nông nghiệp

a) Cây lương thực: Giai đoạn 2016 - 2020, tổng diện tích gieo trông cây lương thực có hạt 47.316,7 ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 118.882,84 tấn
, bình quân lương thực đầu người đạt 430 kg/người/năm; Cây lúa gieo cấy 21.893,7 ha, sản lượng đạt 68.689,34 tấn
; Cây ngô gieo trồng 25.423 ha, sản lượng đạt 50.193,46 tấn
; 
b) Cây lương thực khác: Cây sắn, cây khoai trồng 1.864 ha, sản lượng đạt 11.625,52 tấn; 
c) Cây công nghiệp: Đậu tương trồng được 5.714 ha, sản lượng đạt 7.709,03 tấn, lạc trồng được 196,99 ha, sản lượng đạt 236,65 tấn
; bảo vệ, chăm sóc 595,89 ha chè hiện có, sản lượng chè búp tươi đạt 373,95 tấn, sản lượng chè thương phẩm chế biến đạt 62,33 tấn. 
d) Chăn nuôi, thú y: Tổng đàn gia súc gia cầm năm 2020 ước đạt 338.262 con
, tiêm phòng định kỳ vụ xuân hè 343.662 liều vắc xin, tiêm phòng dại trên đàn chó, mèo
. Tập trung chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thường xuyên theo dõi đàn gia súc, gia cầm được hỗ trợ từ các chương trình dự án; công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện. Hỗ trợ cho các hộ gia đình có gia súc bị chết rét do rét đậm rét hại và bị thiệt hại trong 02 đợt dịch tả lợn Châu Phi với tổng kinh phí 5,434 tỷ đồng; kiểm soát giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm với tổng số 10.883 con, thu phí nộp ngân sách Nhà nước 125,2 triệu đồng. 

đ) Thủy sản: Toàn huyện có 70 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, 59 lồng bè nuôi cá tại các xã vùng lòng hồ, sản lượng nuôi trồng đạt 219,28 tấn, sản lượng khai thác, đánh bắt đạt 240,2 tấn.
e) Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Thực hiện trồng, chăm sóc 204,36  ha rừng trồng phòng hộ, rừng trồng thay thế các năm 2016-2018, kinh phí thực trên 8 tỷ đồng; trong 5 năm, huyện đã cấp phát 264.425 cây giống lâm nghiệp cho các đơn vị, trường học và một số hộ dân thực hiện Tết trồng cây và trồng cây phân tán; tiếp tục thực hiện khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp 889 ha năm 2018-2019 và thực hiện khoanh nuôi tái sinh năm đầu năm 2020 theo kế hoạch; độ che phủ rừng năm 2020 đạt 38%. Phát hiện 315 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, thu giữ 76,2 m3 gỗ các lợi, 55 xe máy và các phương tiện khác; thu nộp ngân sách Nhà nước 2,489 triệu đồng. Công tác trồng cây, trồng rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng được tiến hành thường xuyên; các trường hợp khai thác lâm sản trái phép được xử lý kịp thời. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Khoán bảo vệ rừng vẫn được duy trì ổn định, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và trồng cây phân tán từng bước được phục hồi, chủ động trồng dặm diện tích rừng trồng thay thế không đảm bảo mật độ cây.
g) Thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất
- Triển khai thực hiện 17 mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ vào sản xuất ngô, lúa, đậu tương chất lượng bằng nguồn vốn Trung tâm khuyến nông – giống cây trồng vật nuôi tỉnh và dự án Jica.
- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030; ban hành Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Trong giai đoạn huyện đã xây dựng được 3 sản phẩm chè của Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên đạt xếp hạng 3 sao OCOP năm 2019, hiện đang trình tỉnh đánh giá, xếp hạng, công nhận 01 sản phẩm khoai sọ tím Tủa Chùa năm 2020.
- Thực hiện chính sách theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện 9 dự án liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (cá rô phi, su su, chanh leo, sa nhân, mít thái lan, mắc ca, chè tuyết shan, khoai sọ, bí đỏ) cho 715 hộ; hỗ trợ xây dựng nhà lưới cho 1,2 ha sản xuất rau an toàn cho 15 hộ; hỗ trợ 53 lồng bè nuôi cá cho 53 hộ ; trồng mới 14,2 ha cây hoa ban tập trung ; hỗ trợ cho diện tích chè chuyển tiếp năm 2015-2017; tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ thuật, kiến thức cho 120 nhân viên thú y cơ sở ; 
- Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế Chương trình 30a, 135: Hỗ trợ khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang tại 11 xã, với tổng diện tích 131,28 ha. Thực hiện 206 Dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo cho trên 4.300 hộ dân, cụ thể: hỗ trợ mua 2.198 con giống trâu, bò cái sinh sản, 1.174 con lợn, 1.168 con dê giống địa phương, 32.378 con giống gia cầm; 12.240 cây ăn quả; hỗ trợ 57 hộ làm chuồng trại; trồng 25,32 ha cỏ, 1.379 bộ máy móc, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, thiết bị chế biến nông sản.
 
- Thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP: Tiếp tục thực hiện cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước tại xã Thị trấn, Mường Báng, Mường Đun, Xá Nhè,Tủa Thàng; hỗ trợ 18 máy móc ( 09 máy gặt lúa xếp rãy, 3 máy cấy, 06 máy cày bông sen) cho 151 hộ ; 05 mô hình trình diễn áp dụng giống mới với diện tích 63,6 ha trong vụ mùa áp dụng giống lúa mới, với 415 hộ tham gia.
- Chương trình nông thôn mới: Thực hiện hỗ trợ 14 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn các xã.
2. Công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và quản lý quy hoạch
2.1. Công nghiệp:

- Hoạt động công nghiệp trên địa bàn huyện chưa phát triển, chủ yếu phát triển lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, đá. Các ngành công nghiệp khác chưa có điều kiện phát triển; tiểu thủ công nghiệp đã phát triển, song còn nhỏ lẻ, mang tính tự cung, tự cấp, chưa đáp ứng đủ nhu chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của địa phương, chưa trở thành hàng hoá. Trong 5 năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh đạt 568,185 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.368,009 tỷ đồng; doanh thu vận tải, lưu trú đạt 15.074,75 triệu đồng;

2.2. Giao thông vận tải, xây dựng và quản lý quy hoạch


a) Giao thông, vận tải: Toàn huyện hiện có 856 km đường bộ
, 60 km đường thủy, mở rộng, cắt cua, rãnh thoát nước trên tuyến đường tỉnh lộ 140; chỉ đạo các xã tu sửa các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn bản đảm bảo giao thông luôn được thông suốt; xử lý 562 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nộp ngân sách Nhà nước 512,7 triệu đồng.
b) Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, thẩm định các chương trình dự án: 
- Rà soát điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 11 xã; xây dựng Quy hoạch trung tâm hành chính mới xã Mường Báng, điều chỉnh Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn (sau khi mở rộng); quy hoạch nghĩa trang thị trấn; điều chỉnh Quy hoạch cục bộ khu đất đấu giá tại Tổ dân phố Đồng Tâm, khu Thương mại dịch vụ tại tổ dân phố Thống Nhất, khu trung tâm hành chính mới xã Huổi Só; xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến chúc đô thị; định vị cắm mốc (theo quy hoạch chi tiết);

 - Thường xuyên kiểm tra chất lượng và tiến độ xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện; tiếp nhận 112 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; phê duyệt 65 bộ hồ sơ các công trình, dự án đề nghị thẩm định đầu tư.
3. Thương mai, dịch vụ 

- Trên địa bàn huyện có 02 khách sạn, 01 nhà khách thuộc UBND huyện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2,440 tỷ đồng; Đội Quản lý thị trường số 2 đã triển khai kiểm tra thị trường 125 vụ, xử lý 35vụ vi phạm do kinh doanh không niêm yết giá, xử phạt 65,7 triệu đồng; 

- Vận chuyển hàng hóa và hành khách: Toàn huyện hiện có 23 chuyến xe vận chuyển hành khách/ngày; hành khách vận chuyển 11.262 người; hành khách luân chuyển đạt 388.420 người.km, hàng hóa vận chuyển đạt 112.606 nghìn tấn; hàng hóa luân chuyển 6.638.100 tấn.km;
- Bưu chính - viễn thông: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 01 đơn vị bưu chính, 02 đơn vị viễn thông, 56 trạm phát sóng di động, 12/12 xã, thị trấn có sóng điện thoại di động và internet. Doanh thu bưu chính đạt 22,4 tỷ đồng; doanh thu viễn thông đạt 72,6 tỷ đồng; tỷ lệ máy điện thoại di động và cố định ước đạt 56,2 máy/100 dân.
- Điện lực: 12/12 xã, thị trấn, 106/121 thôn, bản có điện lưới quốc gia, 9.188 khách hàng sử dụng điện; phối hợp với Sở Công thương triển khai thi công cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014-2020 tại 6 bản của xã Sín Chảivà 03 bản tại xã Huổi Só
.
4. Thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 2.415 tỷ đồng
; chi ngân sách đạt 2.411,1 tỷ đồng.
5. Phát triển doanh nghiệp: Đến nay, toàn huyện có 08 chi nhánh doanh nghiệp, 34 doanh nghiệp tư nhân, 08 hợp tác xã, 875 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động.
- Năm 2020, toàn huyện có 03 cơ sở sản xuất gạch không nung; 84 lò rèn đúc, 03 doanh nghiệp xây dựng khai thác đá, 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vận tải; 01 doanh nghiệp chè; 07 hợp tác xã hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng; 01 hợp tác xã sản xuất chế biến chè. 
6. Tài nguyên và môi trường

6.1. Lĩnh vực đất đai 

- Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực và chặt chẽ hơn; việc sử dụng đất ngày càng hợp lý, hiệu quả, đã góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp xã được lập theo quy định, công khai rộng rãi và tổ chức thực hiện tốt. Các biện pháp quản lý, sử dụng đất được siết chặt hơn, huyện đã chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm; yêu cầu các tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng đất ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về đất đai.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và nguồn nước, bảo đảm phát triển bền vững. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, từng bước hạn chế tình trạng chia nhỏ đất nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất được giao để thực hiện các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua đó, từng bước kiểm soát, sớm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. 

- Tổ chức tổng kết công tác tài nguyên và môi trường hàng năm; triển khai nhiệm vụ các năm tiếp theo; ban hành văn bản chỉ đạo công tác quản lý đất đai; trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm; rà soát, lập và trình cấp có thẩm quyền kế hoạch định giá đất cụ thể từng năm đối với các công trình dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn huyện;
- Hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn để thực hiện các dự án, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; rà soát các lô đất, thửa đất có khả năng đấu giá để tổ chức bán đấu giá; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3.250 trường hợp; hủy 53 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất giấy; thu hồi 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định; thẩm định tại chỗ đất đai của 08 trường hợp; xác nhận sau cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 94 trường hợp; đăng ký biến động do thay đổi thông tin của người sử dụng đất cho 215 trường hợp; giao dịch đảm bảo cho 367 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 55,6 triệu đồng; lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất 125 trường hợp; gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho 72 trường hợp.
6.2. Lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản: Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn; tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; phối hợp với các sở ngành tỉnh kiểm tra thực địa khu vực đăng ký khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích thực hiện dự án.
6.3. Công tác bảo vệ môi trường: Ban hành Chỉ thị về bảo vệ môi trường; chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trước, trong và sau tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 và ngày Khí tượng thế giới 23/3,tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm; triển khai thực hiện các quy định đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
7. Công tác thủy lợi, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:
7.1. Công tác thủy lợi: Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, các hồ chứa, nạo vét kênh mương, chủ động điều tiết nước hợp lý, cơ bản đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất nông nghiệp, quản lý chặt chẽ nguồn nước, tránh lãng phí; kịp thời khắc phục, sửa chữa các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn.
7.2. Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn: Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm để ngăn chặn và giả thiểu thiệt hại tài sản của người dân. 
8. Công tác xây dựng nông thôn mới: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2020; tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới, kiểu mẫu; tổ chứctriển khai thi công, hoàn thiện các công trình hạ tầng nông thôn đã được phê duyệt đầu tư. Đến nay, xã Mường Báng đã được công nhận cơ bản hoàn thành xã nông thôn mới; xã Tủa Thàng, Mường Đun, Sính Phình cơ bản hoàn thành 10-13 tiêu chí; 07 xã còn lại cơ bản hoàn thành từ 6-9 tiêu chí (đạt bình quân 9,6 tiêu chí/một xã).
II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

1. Giáo dục và đào tạo

1.1. Lĩnh vực giáo dục:
Duy trì huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 06/12 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, 06/12 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 03/12 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Năm học 2020-2021, toàn huyện có 42 cơ sở giáo dục (17/41 trường đạt chuẩn quốc gia), 696 nhóm, lớp và 18.835 học sinh, học viên
. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp: 03 - 36 tháng tuổi 841 trẻ, đạt 21,2% (đạt chỉ tiêu so với kế hoạch giao); trẻ 3-5 tuổi là 4.881 trẻ, đạt 99,3%  (giảm 0,68% so với kế hoạch giao); trẻ 5 tuổi 1.707 trẻ, đạt 99,9% (giảm 0,1% so với kế hoạch giao); 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 90,5% (giảm 9,5% so với kế hoạch giao); 6-10 tuổi học tiểu học đạt 89,8% (giảm 10,1% so với kế hoạch giao); 11 tuổi vào lớp 6 đạt 85,0% (giảm 11,9% so với kế hoạch giao); 11-14 tuổi học trung học cơ sở đạt 80% (giảm 15,9% so với kế hoạch giao); tỷ lệ huy động học sinh 15 tuổi vào lớp 10 đạt 49,5% (đạt so với kế hoạch giao); học sinh 15 đến 18 tuổi học THPT đạt 49% (đạt so với kế hoạch giao). Duy trì huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 06/12 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 02/12 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; đẩy mạnh công tác đầu tư, tu sửa cơ sở vật chất trường học bằng các nguồn vốn ngân sách nhà nước tại xã Tủa Thàng và Sính Phình và các nguồn huy động từ các tổ chức cá nhân để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn (tiếp nhận công trình sửa chữa và cải tạo điểm trường Tà Pao - Trường Mầm non Sính Phình do tổ chức VFE và Chương trình phát triển vùng Tủa Chùa tài trợ với tổng kinh phí đầu tư trên 500 triệu đồng). Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 đạt 98,86%.
1.2. Lĩnh vực đào tạo: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, năm 2020; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở 01 lớp tập huấn áp dụng chữ ký số cho 120 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, cấp 137 chữ ký số cho các tổ chức, cá nhân; đồng ý cho 37 công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính mở tại huyện; ; Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã phối hợp với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh mở 42 lớp đại học với 1.448 học viên; 
2. Văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin - truyền thông

2.1. Văn hóa, thể thao, du lịch

- Tổ chức thành công một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao theo kế hoạch,  xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình của huyện, kế hoạch tuyên truyền tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch do tỉnh tổ chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền phản ánh kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, phòng, chống dịch bệnh Covid-19
; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh điện tử, internet, dịch vụ kinh doanh karaoke và cở sở kinh doanh băng đĩa hình, kiểm tra hoạt động văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông;rà soát dỡ bỏ các biển tuyên truyền, quảng cáo hỏng, nội dung không phù hợp trên địa bàn toàn huyện. Toàn huyện có 03 di sản được công nhân danh lam, thắng cảnh cấp quốc gia, 1 công trình kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 01 danh lam thắng cảnh cấp tỉnh; 70 nhà văn hóa, 
- Ban hanh kế hoạch phát triển du lịch  hàng năm; thay mặt biển các cụm pano tuyên truyền du lịch tại Thành phố Điện Biên Phủ và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tuyên truyền, quảng bá du lịch của huyện; lắp đặt 02 biển tên di tích danh lam thắng cảnh đã được công nhận; khảo sát các bản có điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng để xây dựng đề án triển khai; chỉ đạo UBND xã Xá Nhè hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thu phí tham quan tại hang động Khó Chua La; đón trên 20 nghìn lượt khách (chủ yếu là khách nội địa đến thăm, dự các hoạt động hội xuân đầu năm của các xã), doanh thu từ hoạt động lưu trú của khách du lịch đạt 350 triệu đồng, thu phí tham quan danh thắng hơn 27 triệu đồng, doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 3,5 tỷ đồng.

2.2. Thông tin - Truyền thông: Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện đã xây dựng 520 bản tin truyền thanh  phát trên sóng FM đài huyện; xây dựng 125 trang truyền hình cơ sở, 360 tin, bài cộng tác phát trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh và trên trang Thông tin điện tử của huyện; hàng năm tiếp phát lại sóng truyền hình 41.724 giờ, 13.908 giờ sóng truyền thanh; tiếp tục triển khai nâng cấp, điều chỉnh cấu trúc giao diện Trang Thông tin điện tử huyện, đăng 530 tin, bài phản ánh các sự kiện chính trị -  xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND 12 xã, thị trấn đã kết nối liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, 121/121 thôn bản, tổ dân phố có thể tiếp được sóng truyền thanh, truyền hình vệ tinh để xem truyền hình qua các đầu thu sóng vệ tinh.

3. Y tế, dân số

3.1. Y tế

- Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh luôn được bảo đảm, không có dịch bệnh xảy ra; chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi và các chương trình, mục tiêu y tế Quốc gia được triển khai thực hiện có hiệu quả; duy trì 09 xã, xây dựng xã Tả Phìn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 03 cơ sở; tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 1.520 lượt đối với các cơ sở trên địa bàn huyện, qua kiểm tra không có cơ sở nào vi phạm; tỷ lệ 9,1 bác sỹ/1vạn dân; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 25,7 giường; tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi 21,5/00; tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi 31,3/00; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 
- Thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, các khu cách ly, các chốt kiểm dịch đương mòn, lối mở và ban hành các văn bản để tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; luỹ tích đến ngày 31/5/2020, toàn huyện có 945 người bị áp dụng các biện pháp cách ly, hướng dẫn theo dõi sức khỏe để phòng chống dịch Covid-19
, không ghi nhận có trường hợp nhiễm Covid-19.
3.2. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Tổng dân số toàn huyện năm 2020 là 58.474 người (28.870 nữ, dân số thành thị là 8.416 người, 35.076 người trong độ tuổi lao động). Chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được bảo đảm, cung cấp đầy đủ, kịp thời các biện pháp tránh thai, giúp người dân có sự lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp, hiệu quả; công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết được triển khai sâu rộng đến cơ sở, tỷ lệ tăng dân số đạt 19,50/00, 
4. Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 

- Lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo: Duy trì việc làm thường xuyên cho 33.918 người, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; kế hoạch giải quyết việc làm hàng năm, thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và báo cáo tình hình tăng, giảm lao động theo định kỳ theo quy định; chỉ đạo các xã, thị trấn tổng kết Chương trình giảm nghèo 2009-2020; công bố kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát cấp đổi Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho nhân dân; cập nhật phần mềm quản lý hộ nghèo và xây dựng kế hoạch giảm nghèo; lập hồ sơ giảm nghèo và tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; rà soát nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện đề án 1956/QĐ-TTg trên địa bàn huyện; ban hành Kế hoạch đào tạo nghề hàng năm; chỉ đạo các xã, thị trấn điều chỉnh danh sách hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với những đối tượng thoát nghèo; phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền, tuyển dụng 24 lao động đi làm việc trong và ngoài nước theo hợp đồng có thời hạn; 
- Các giải pháp tạo việc làm được chú trọng, nhất là giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, nhiều giải pháp hỗ trợ trực tiếp được triển khai như hỗ trợ vốn vay tạo việc làm, tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng,... góp phần giảm nghèo. Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm như: Dự án vay vốn tạo việc làm, dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được huyện triển khai thực hiện hiệu quả. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 34,1%; 

- Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; Các chính sách và dự án thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả. Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,2%/năm. Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời, đúng định mức, đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nhanh chóng, chính xác. Số người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT là đối tượng chính sách tăng qua các năm.

- Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em, bình đẳng giới và hoạt động của Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp được quan tâm triển khai thực hiện đúng hướng. Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, tặng quà cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; từng bước giảm dần khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm xuống còn 382 trẻ; 08 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp bảo hiểm y tế miễn phí; chương trình tiêm chủng mở rộng và chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được chỉ đạo tổ chức tốt. Tuyên truyền, giáo dục các chính sách pháp luật về trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Chỉ đạo các xã lập danh sách cấp thẻ BHYT, điều chỉnh thông tin và cấp lại thẻ BHYT cho 8.443 trường hợp thay đổi địa chỉ sau khi sáp nhập thôn bản và mở rộng thị trấn. Toàn huyện có 1.681 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 286 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 58.474 người tham gia bảo hiểm y tế.

III. Thực hiện các nguồn vốn: Việc đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn trong các năm qua đã có đóng góp quan trọng vào việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi, tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho nhân dân trên địa bàn huyện và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm trên địa bàn. Các dự án đã và đang được triển khai đã giúp huyện giải quyết được các nhu cầu cấp bách trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội như hạ tầng giao thông thiết yếu từ trung tâm huyện đến các xã, liên xã, liên bản, nội bản; hạ tầng trong sản xuất nông nghiệp (hệ thống thuỷ lợi, kiên cố hoá kênh mương nội đồng); cơ sở hạ tầng trong giáo dục (hệ thống trường lớp học các cấp trên địa bàn). Các dự án được đầu tư đều đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về xây dựng cơ bản, đáp ứng các tiêu chuẩn, các quy định của Nhà nước về đầu tư công, các dự án được triển khai đều là các công trình đem lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, không lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước. UBND huyện đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, điều hành dự án trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, giải ngân vốn đầu tư ngay khi có khối lượng hoàn thành, xây dựng giải pháp cụ thể đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch.
1. Vốn đầu tư

1.1. Phê duyệt đầu tư: Trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng mới 388 dự án với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.225,21 tỷ đồng.
1.2. Kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư: Tổng kế hoạch vốn đầu tư được giao trong giai đoạn 2016-2020 là 940,038 tỷ đồng, giải ngân đến 15/10/2020 là 872,274 tỷ đồng (đạt 92,79%so với kế hoạch);

1.3. Kết quả thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp
Tổng kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư được giao trong giai đoạn 2016-2020 là 31,633 tỷ đồng, giải ngân đến 15/10/2020 là 28,797 tỷ đồng (đạt 91,03%so với kế hoạch);

2. Quyết toán công trình, dự án hoàn thành: 
Tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán là 686 dự án với tổng mức đầu tư được phê duyệt 1.423,087 tỷ đồng, tổng giá trị đề nghị quyết toán 1.345,836 tỷ đồng, tổng giá trị quyết toán 1.343,653 tỷ đồng





IV. Công tác tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng

1. Tư pháp: Xây dựng và ban hành văn bản triển khai các hoạt động công tác tư pháp, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; công nhận 04 đơn vị đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; thẩm định 15 dự thảo Quyết định; tham gia vào 24 dự thảo luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 390 cuộc, với 30.120 lượt người nghe; tiếp nhận, giải quyết 382 vụ hòa giải cơ sở; tiếp nhận giải quyết 259 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký các sự kiện hộ tịch 6.120  trường hợp, chứng thực 35.20 bản. 

 2. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

2.1. Cải cách hành chính: 
- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, đổi mới phong cách làm việc hiệu quả, nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm gắn với thực hiện lộ trình tinh giản biên chế của từng cơ quan, đơn vị. Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh gọn, giúp hoạt động hiệu quả hơn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho 13 cơ quan chuyên môn; 03 đơn vị sự nghiệp của huyện.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2019; triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính để nâng cao điểm, thứ tự xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện, triển khai giải quyết tất cả các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của huyện theo các quyết định công bố của UBND tỉnh; triển khai áp dụng hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện hiệu quả một số phần việc thuộc hệ thống chính quyền điện tử, nhất là triển khai tốt các ứng dụng về: Phần mềm theo dõi, giao nhiệm vụ; phần mềm quản lý văn bản điện tử gắn với chữ ký số; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
2.2. Tổ chức bộ máy, thi đua - khen thưởng
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 đối với xã Mường Báng và thị trấn; thực hiện quy trình sáp nhập thôn và thành lập tổ dân phố tại thị trấn; tổ chức đánh giá phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn huyện, qua rà soát huyện và 10 xã không thay đổi xếp loại, 02 đơn vị (thị trấn và xã Xá Nhè) điều chỉnh lên loại I. Toàn huyện có 1.359 cán bộ, công chức, viên chức nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 tại các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của UBND huyện
; 124 công chức xã; 114 cán bộ chuyên trách cấp xã. UBND huyện đa ban hành các quyết định để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp động theo Nghị định 68
; tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 200 giáo viên
; luân chuyển 25 kế toán các đơn vị trường học; đưa vào hoạt động Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, sáp nhập 09 đơn vị trường học để thành lập 05 đơn vị trường; rà soát, báo cáo việc sắp xếp, bố trí 600 Phó Chủ tịch xã và đội viên Đề án 500;
- Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và thành lập huyện. Năm 2020 huyện công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 150 tập thể, 1.339 cá nhân; 208 Chiến sỹ thi đua cơ sở; tặng Giấy khen thưởng 158 tập thể, 855 cá nhân. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 03 tập thể, 11 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 05 tập thể, công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 49 tập thể, Bằng khen 16 tập thể và 44 cá nhân, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 04 cá nhân; trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và thành lập huyện.

3. Thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

3.1. Thanh tra: 
- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện với quyết tâm cao, có kế hoạch thực hiện cụ thể, gắn kết chặt chẽ với nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, cùng với sự tham gia giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đã nâng cao nhận thức và nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đưa công tác này đi vào chiều sâu, trong 5 năm, Thanh tra huyện và thanh tra các cấp đã triển khai 21 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 674,928 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 674,926 đồng. 
- Việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo quy định, từ năm 2016 đến nay, 100% các vụ khiếu nại ở cấp huyện, cấp cơ sở được giải quyết kịp thời
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm; chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong 5 năm, Thanh tra huyện và thanh tra các cấp đã triển khai 21 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế 674,928 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 674,926 đồng. 
3.2. Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:  Việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo quy định, từ năm 2016 đến nay, 100% các vụ khiếu nại ở cấp huyện, cấp cơ sở được giải quyết kịp thời.
 3.3. Phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản phòng ngừa tham nhũng của các cấp, các ngành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng luôn được các cơ quan, đơn vị triển khai đến cán bộ, công chức trong đơn vị, ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm. 
 V. Công tác dân tộc và tôn giáo

1. Công tác dân tộc: Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể triển khai kịp thời các chế độ chính sách đối với người dân tộc; tổ chức lồng ghép với 02 buổi tổ chức sinh hoạt dòng họ để tuyên truyền về quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình Đẳng giới, Luật Hình sự và những hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 5.210 lượt người nghe; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Công tác tôn giáo: Trên địa bàn huyện có 02 tôn giáo đang hoạt động (Đạo tin lành và Công giáo
), với 01 giáo họ và 23 điểm nhóm đạo tin lành, 17/23 điểm nhóm đạo tin lành được cấp đăng ký sinh hoạtsinh hoạt tôn giáo. Tình hình tôn giáo trên địa bàn nhìn chung tương đối ổn định, những hộ, người dân bị ảnh hưởng của các đạo nhìn chung chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không phát sinh các điểm phức tạp mất ổn định liên quan đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

VI. Quốc phòng - an ninh

1. Công tác quốc phòng: Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được chú trọng; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được tăng cường. Công tác tuyển quân, tuyển sinh, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu trị an cấp xã được thực hiện thường xuyên, nâng cao chất lượng, góp phần đảm bảo trình độ tổ chức chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác quốc phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục xây dựng địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Quán triệt sâu sát Nghị quyết, Chỉ thị mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu hàng năm; Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến theo quyết tâm A, Kế hoạch B; củng cố lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên tổ chức huấn luyện đảm bảo, tổ chức giao quân đảm bảo 100% kế hoạch tỉnh giao và đúng nghi lễ quân đội. Huấn luyện lực lượng thường trực theo đúng kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
2. An ninh, trật tự: Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạmn vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; bố trí lực lượng xuống địa bàn cơ sở bám nắm địa bàn để bảo đảm an toàn cho các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, hạn chế di dịch cư tự do, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, mua bán người; tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, chủ động giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, khó khăn, vướng mắc; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, tranh chấp, khiếu kiện, không để tạo thành “điểm nóng” về an ninh - trật tự. Triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên; tổng kiểm tra và vận động toàn dân thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh trên địa bàn huyện.
B. Công tác chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch

- Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, theo kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) hàng năm, UBND huyện đã mở hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách, ban hành Chương trình giải pháp, chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao; đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn và và bộ phận một cửa liên thông của huyện; tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành kỷ cương, nề nếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương;

- Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước được giao, các cơ quan, phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, vận dụng linh hoạt các nhóm giải pháp, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị đồng thời xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, thời gian thực hiện và phân công người chịu trách nhiệm từng nội dung để chỉ đạo điều hành. 
C. Đánh giá tổng quát về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020)


I. Kết quả đạt được:

- Vượt qua những khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tủa Chùa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; 
- Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện đạt được nhiều thành tích, tiến bộ quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từng bước theo hướng tích cực, đã xác định rõ hơn tiềm năng thế mạnh, tập trung đầu tư khai thác những lợi thế so sánh, tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra đến năm 2020 thực hiện đạt và vượt kế hoạch như: Tổng sản lượng lương thực; thu ngân sách, giao thông nông thôn, xã đạt nông thôn mới, giảm tỷ lệ sinh, giải quyết việc làm,... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho bước phát triển mới, đời sống nhân dân nông thôn có những thay đổi tích cực. Những thành tích trên là kết quả nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và quân dân trong huyện đã có nhiều cố gắng chỉ đạo triển khai và thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 kịp thời và phù hợp với tình hình, vận dụng cơ chế chính sách linh hoạt, thu hút đầu tư bằng nhiều nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; phát huy được tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thách thức, tạo đồng thuận xã hội.

- Bên cạnh những thành tích tiến bộ, cũng còn những mặt hạn chế, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Các sản phẩm nông nghiệp giá trị còn thấp, liên kết trong sản xuất còn chưa đồng đều, quy mô nhỏ; việc tiếp cận chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn cũng như vay vốn ngân hàng còn hạn chế; tình hình vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ lâm sản vẫn còn xảy ra. Giá trị sản xuất công nghiệp còn thấp; tình hình đầu tư hạ tầng đã triển khai nhưng thực hiện còn chậm; nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội chưa đảm bảo kế hoạch. Mặt khác, những năm gần đây tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống nhân dân...

- Chất lượng giáo dục còn có sự chênh lệch giữa các địa bàn, vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Trình độ chuyên môn của lực lượng lao động tuy được cải thiện, nhưng phần lớn có năng lực, tay nghề đáp ứng kỹ thuật giản đơn, tính chuyên nghiệp chưa cao. 

- Các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa bàn nông thôn còn thiếu, chưa phát huy hiệu quả, còn lãng phí cơ sở vật chất.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa được phổ biến do công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng chưa hiệu quả. Tình hình tranh chấp, khiếu nại còn xảy ra; một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn còn.

II. Tồn tại, hạn chế
- Kinh tế phát triển thiếu bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm,  chưa phát huy được các lợi thế riêng để phát triển kinh tế theo đặc thù của huyện; 

- Công tác quản lý quy hoạch còn thiếu chặt chẽ, tình trạng vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý quy hoạch vẫn còn xảy ra;

- Công tác vệ sinh môi trường tuy đã có những chuyển biến tích cực song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và sức khỏe của nhân dân;

- Sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ, năng suất, chất lượng chưa ổn định, sản phầm hàng hóa ít; một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp không đạt chỉ tiêu đề ra. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; công nghiệp chế biến hầu như chưa có nên chưa khuyến khích nhân dân sản xuất hàng hoá; sản xuất công nghiệp chưa phát triển. Hiệu quả khai thác, quản lý, sử dụng một số công trình sau đầu tư còn hạn chế, hiệu quả chưa cao;

- Công tác xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, đời sống một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, nhưng chưa bền vững và vẫn ở mức cao, xuất khẩu lao động đạt thấp, không hoàn thành kế hoạch, tỉ lệ học sinh nữ đến trường chưa cao, nhất là bậc THCS, THPT. 

- Nhân lực ngành y tế còn nhiều bất cập, tỉ lệ bác sĩ/vạn dân đạt thấp, chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản còn hạn chế; một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe trẻ em chưa đạt theo Nghị quyết; hiệu quả cai nghiện ma túy thấp.


III. Nguyên nhân


1. Nguyên nhân khách quan
Biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến ngày càng phức tạp, sạt lở đất đã tác động xấu đến sản xuất, đời sống người dân. Một số giải pháp thực hiện mang tầm nhìn ngắn hạn, thiếu hệ thống, chưa tạo ra đột phá mới và bền vững cho tăng trưởng kinh tế của địa phương, nhất là các giải pháp về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu sản xuất sản phẩm công nghiệp;


- Kinh tế trong nước những năm qua còn nhiều khó khăn; tỷ lệ lạm phát cao; giá nguyên vật liệu, xăng dầu thường xuyên tăng, dịch bệnh ở người và gia súc thường xuyên xảy ra...cũng như điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư từ ngân sách thấp.

- Xuất phát điểm về kinh tế thấp; điều kiện, khả năng thu hút các các nguồn lực đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn huy động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hiệu quả chưa cao. 

- Các giải pháp thắt chặt về tài chính, tiền tệ của Chính phủ, tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách... khiến việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng gặp nhiều khó khăn, một số công trình, dự án bị cắt giảm. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh còn chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu là vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thời gian, thủ tục, trình tự đầu tư còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Nguồn lực tài chính của huyện còn ít, một số nguồn vốn phân bổ chậm.
- Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tuyến đường tỉnh lộ đến huyện xuống cấp nghiêm trọng, nhiều tuyến đường chưa được kiên cố hóa, chỉ đi lại thuận tiện trong mùa khô làm ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thiếu nguồn nước sinh hoạt và nước để phát triển sản xuất nông nghiệp. 


2. Nguyên nhân chủ quan
- Tiến độ thực hiện và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; huy động vốn đầu tư của các thành phần kinh tế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, phần lớn vẫn là ngân sách nhà nước; kêu gọi đầu tư, xây dựng các khu quy hoạch còn diễn ra chậm.

- Hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ, chưa tổ chức sản xuất tập trung và theo quy mô lớn. Sự chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu kiên quyết và kịp thời, nhất là trên lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản.

- Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục chưa được tập trung; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, trình độ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều; tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận công chức, viên chức chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, tư vấn lựa chọn ngành nghề, phân luồng học sinh chưa thực sự hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp, tổ chức và người dân chưa cao.
Phần thứ hai
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  5 NĂM  2021 – 2025

I. Dự báo tình hình
1. Những thuận lợi

- Kinh tế bước đầu dịch chuyển sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Khu vực tư nhân ngày càng có sự đóng góp lớn hơn vào nền kinh tế; đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được cải thiện. 
- Nhiều công trình, dự án đã đầu tư, đưa vào sử dụng giai đoạn 2016 - 2020 góp phần nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế và tạo ra bước phát triển mới.   

- Các cấp các ngành tiếp tục có các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người nghèo.


2. Khó khăn
- Xuất phát điểm nền kinh tế thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng cơ sở chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển;

- Địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, độ dốc lớn nên đất nhanh bạc màu; thiếu nguồn nước sinh hoạt và nước sản xuất;

- Chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, thiếu lao động kỹ thuật cao; đội ngũ cán bộ công chức trình độ còn bất cập, chưa đáp ứng với yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tập quán sản xuất tự túc tự cấp của đồng bào vùng cao và tư tưởng trông chờ bao cấp ở một bộ phận người dân; tiềm ẩn bất ổn trong xã hội như lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo, truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do… gây mất trật tự xã hội;

- Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; một số bộ phận nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ nại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thực sự quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

II. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ chủ yếu

1. Mục tiêu tổng quát: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội; khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, thu hút nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển, cải thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch mạnh cơ cấu nền kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để tăng trưởng bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hiệu quả, hiện đại.

2.2. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư để cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và đảm bảo quốc phòng, an ninh. 
2.3. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với ứng dụng khoa học, công nghệ, đưa nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, nâng cao dân trí. 
2.4. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

2.5. Tạo chuyển biến mạnh trong xây dựng văn hóa, đạo đức và lối sống cán bộ, công chức và người dân; kiểm soát tốc độ tăng dân số, nâng cao thể chất và sức khỏe cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn; bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động phòng chống, hạn chế tác động thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

2.6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và công tác thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục phát huy thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và người dân.  
2.7. Tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp, chú trọng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực; áp dụng khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và phát triển thị trường.

2.8. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí.

2.9. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
2.10. Giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng, phát sinh liên quan đến an ninh, chính trị, tranh chấp đất đai, tài sản, nguồn nước.....

III. Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025



1. Cây lương thực có hạt gieo trồng 9.718 ha (cây lúa 4.526 ha; cây ngô 5.192 ha), sản lượng đạt 28.026 tấn (sản lượng thóc 15.331 tấn, sản lượng ngô 12.694 tấn); lương thực bình quân đầu người đạt 450 kg/người/năm; diện tích cây lương thực khác 415 ha (cây sắn 345 ha; cây khoai 70 ha), sản lượng 4.415 tấn (sản lượng sắn 3.822 tấn, sản lượng khoai 593,3 tấn); gieo trồng 325 ha đậu tương, sản lượng 2.211 tấn; trồng 1,5 vạn cây chè Shan tuyết;  sản lượng chè búp tươi 150 tấn; sản lượng chè thương phẩm đạt 25 tấn; trung bình mỗi xã có ít nhất 01 HTX và có 01 sản phẩm OCOP trở lên;


2. Đàn gia súc, gia cầm đạt 442.585 con (16.562 con trâu, 3.618 con bò, 72.026 con lợn, 26.234 con dê, 50 con ngựa, 324.095 con gia cầm); diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 80 ha, sản lượng thuỷ sản 155 tấn trở lên. 
3. Tiếp tục bảo vệ diện tích rừng trồng phòng hộ, rừng trồng thay thế; tuyên truyền vận động khoanh nuôi sinh năm đầu 200 ha rừng/năm, bảo vệ 889 ha rừng khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp; trồng mới 7.500 cây phong trào, phân tán; bảo vệ 25.997 ha rừng và diện tích rừng tăng thêm hàng năm, tỷ lệ che phủ rừng đến 2025 40%; 


4. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt 210 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 720 tỷ đồng; hàng hóa vận chuyển đạt 122,7 nghìn tấn, hàng hóa luân chuyển đạt 2.550 nghìn tấn.km; hành khách vận chuyển 7,2 nghìn người, hành khách luân chuyển 161,5 nghìn người.km; doanh thu các ngành dịch vụ đạt 195 tỷ đồng; 


5. Đến năm 2025: 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa, đi lại ổn định hai mùa; 100% số bản có đường dân sinh, trong đó 65% số bản có đường nội bản, đường liên thôn bản được cứng hoá; 

6. Đến năm 2025: 03 xã cơ bản đạt chuẩn và đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại bình quân đạt 12/19 tiêu chí trở lên; 30% trở lên số thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

7. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025  tăng trung bình 5%/năm so với dự toán giao, tổng kế hoạch vốn đầu tư dự kiến 2.206,6699 tỷ đồng;
8. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, mở các lớp đào tạo nghề sơ cấp dưới 3 tháng cho 500 lao động nông thôn; giới thiệu và tạo việc làm mới cho 950 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 33%;  Tạo sự chuyển biến rõ nét và vững chắc về cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đến năm 2025, tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp - thủy sản chiếm 54%, công nghiệp - xây dựng 29 %, dịch vụ 17%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 16,9% (giảm 5%/năm); tỷ lệ hộ cận nghèo 6,7%; tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 15 người; cai nghiện tự nguyện cho những người có nhu cầu; cấp phát, điều trị Methadon cho 180 người; duy trì 09 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, làm tốt công tác tuyên truyền đưa người đi lao động trong nước và ngoài nước có thời hạn; thực hiện tốt Luật Trẻ em và các chính sách hỗ trợ cho trẻ em; tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật, tim bẩm sinh. 
9. Duy trì huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đến năm 2025, toàn huyện có 41 trường học; 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 23.548 học sinh, học viên;  21 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 51%); tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp 03 - 36 tháng tuổi đạt 23,2%, trẻ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 99,98%, trẻ 5 tuổi đạt 99,9%, học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, học sinh 6 đến 10 tuổi học tiểu học 99,9%; học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 97,5%; học sinh 11 -14 tuổi học THCS đạt 96,9%, học sinh 15 tuổi tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 đạt 54%, học sinh 15-18 tuổi học THPT đạt 57%, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông đạt 98%; 85% phòng học; 80% phòng nội trú được xây dựng kiên cố. 
10. Đến 2025: 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên 90% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ văn hóa THPT; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 60% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị từ trung cấp trở lên
 11. Duy trì 100% các xã, thị trấn đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 95% trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm xuống 200/00; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống 300/00; 77% phụ nữ đẻ được khám thai đủ 3 lần/3 kỳ thai nghén; 100% các xã, thị trấn có bác sỹ, đạt tỷ lệ 11,5 bác sỹ/vạn dân; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống dưới 150/00/năm; tỷ lệ các bà mẹ sinh con thứ 3 giảm xuống 11,3%; dân số trung bình 65.000 người. 
12. Duy trì 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; và UBND các xã, thị trấn áp dụng chữ ký số để phát hành văn bản điện tử trên môi trường mạng; đến năm 2025, 100% các xã, thị trấn có Nhà Văn hóa, 80% số thôn, bản, tổ dân phố có Nhà Văn hóa, nhà sinh họat cộng đồng; 80% thôn bản, tổ dân phố, 93% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận đạt chuẩn văn hóa, trên 80% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 100% số hộ dân được xem truyền hình, 100% số hộ dân được nghe đài; bảo tồn văn hóa truyền thống, đầu tư khai thác để phát triển các hoạt động du lịch, trong đó đặc biệt chú ý tới việc đầu tư khai thác các điểm du lịch. Hàng năm trung bình đón 15.000 lượt khách du lịch đến thăm quan tại địa bàn.

13. Duy trì 34 doanh nghiệp tư nhân và 08 hợp tác xã hiện có, thành lập mới 05 hợp tác xã; mỗi xã có ít nhất có 01 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp;

14. Kiện toàn bộ máy, tổ chức sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, thực hiện có hiệu quả đề án tinh giản biên chế trên địa bàn huyện; thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; tổ chức xét nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng công chức cấp xã; tiến hành kiểm tra công tác nội vụ tại một số cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo. Rà soát sắp xếp công tác công chức, viên chức theo vị trí việc làm phù hợp các yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt các quy định về quy hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển điều động đánh giá công chức, viên chức trong toàn huyện.
15. Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V đối với thị trấn Tủa Chùa; đến năm 2025 đạt 50% chỉ tiêu đô thị lọi IV; xây dựng phát triển trung tâm cụm xã phía Bắc và phía Nam Tại xã Tả Sìn Thàng và xã Xá Nhè.
16. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; triển khai lập và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm; triển khai rà soát, xác định quỹ đất để xây dựng kế hoạch đấu giá; thực hiện tốt các quy định về thu hồi đất, giao đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý khai thác khoáng sản sau cấp phép; quản lý chặt chẽ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, biến đổi khí hậu; toàn bộ trung tâm các xã đều được thu gom và xử lý chất thải theo quy định, 100% số hộ gia đình tại thị trấn được sử dụng nước sạch; 85% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 90% chất thải rắn ở đô thị được thu gom; đầu tư 01 khu xử lý rác thải. 
- Đẩy mạnh việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đảm bảo đúng quy định, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Phối hợp kịp thời cập nhật, chỉnh lý biến động trong công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng đất...
17. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy trình, đúng luật; mở lớp tập huấn kỹ năng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; tiến hành tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần theo quy định; tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới xuống cơ sở. Tiến hành thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công để chủ động ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí.
18. Duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện các quy định xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của huyện; thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến dịch cho các cơ quan, đơn vị, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục củng cố, kiện toàn khu vực phòng thủ huyện theo Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị; chủ động đối phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, kết hợp củng cố Quốc phòng - An ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại thủ đoạn chống phá của địch và các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm nghiêm trọng, ngăn chặn có hiệu quat di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. 
 (số liệu chi tiết như các biểu  kèm theo)


II. Giải pháp thực hiện



1. Lĩnh vực nông nghiệp

- Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất, mở rộng diện tích lúa ruộng, giảm dần diện tích lúa nương; tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo sản xuất, khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi vào sản xuất; triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững; tăng cường kêu gọi đầu tư xây dựng phát triển các sản phẩn nông nghiệp trên địa bàn thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, khuyến khích phát  triển các hình thức sản xuất có sự liên kết đảm bảo khâu sản xuất đến tiêu thụ nhằm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; nghiên cứu phát triển một số loại cây công nghiệp, cây dược liệu, cây ăn quả, cây trồng ngắn ngày có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện tự nhiên tại các xã của huyện; đẩy mạnh chuyển đổi phương thức nuôi trồng thủy sản thâm canh, nuôi cá lồng bè có giá trị kinh tế cao tại các khu vực có điều kiện phù hợp; phát triển các hợp tác xã, các mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại trong sản xuất thủ công nghiệp và nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường, trao đổi hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm;



- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy cơ dịch bệnh, ưu tiên sử dụng nguồn giống tại địa phương để tái đàn; thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên vật nuôi tại cơ sở, chủ động phòng, chống, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm vào địa bàn; hướng dẫn nhân dân củng cố chuồng trại chăn nuôi, không thả rông gia súc, phòng chống đói rét cho gia súc;
- Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân sống ven lòng hồ thủy điện Sơn La mở rộng, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hình thức nuôi cá lồng; áp dụng kỹ thuật thâm canh nuôi thả các giống thủy sản mới có giá trị kinh tế cao như: cá quả, cá lăng chấm, cá chép giòn,...
- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ diện tích chè hiện có; tập trung cải tạo nâng cao năng suất đối với diện tích chè cây thấp thuộc dự án liên kết; thực hiện nhân giống, trồng dặm 1,5 vạn cây chè shan tuyết để đảm bảo mật độ các vùng chè tập trung tại xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng; không ngừng nâng cao chất lượng chế biến, đa dạng hóa các sản phẩm chè khô đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm chè Shan Tuyết của huyện;

- Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên để tăng độ che phủ rừng; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; thực hiện giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.
2. Giao thông, công nghiệp; quản lý đầu tư xây dựng 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý hành lang an toàn đường bộ, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện giao quản lý và khoán duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường bộ; chỉ đạo các xã vận động nhân dân tu sửa các công trình đường bộ liên xã, liên thôn bản sau mùa mưa; tranh thủ các nguồn vốn để duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường; tăng cường kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông;
- Thúc đẩy phát triển sản xuất vật liệu xây dựng; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tiếp cận các thị trường trong và ngoài tỉnh; 

- Thực hiện có hiệu quả các nguồn vồn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những công trình thật sự cấp bách, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư; quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư, theo dõi sát tiến độ triển khai, chất lượng công trình các dự án để điều chỉnh kịp thời, đúng quy định;

3. Thương mại, dịch vụ:
- Khuyến khích đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thương mại tại các khu đô thị; tạo điều kiện để phát triển mở rộng mạng lưới kinh doanh thương mại theo quy mô hộ kinh doanh cá thể để tạo điều kiện phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống hàng giả, gian lận thương mại; bảo đảm cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các điều kiện về kinh doanh theo quy định. Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm nông nghiệp huyện có thế mạnh như khoai sọ tím, chè Tuyết Shan, đậu đỏ....và các sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu của huyện như chế tác nhạc cụ truyền thống, thêu, rèn đúc....đến các thị trường trong và ngoài tỉnh.
4. Quản lý, điều hành ngân sách

- Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước; Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ và đúng quy định; tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế để khai thác mọi nguồn thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá cả thị trường; tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính theo hướng mở rộng khoán chi đối với các cơ quan đơn vị gắn với kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách, đảm bảo các khoản dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, đột suất phát sinh trên địa bàn; tích cực đôn đốc xử lý nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước của các cơ quan, đơn vị; thông báo công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, hạn chế thất thoát ngân sách;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đổi mới công nghệ.
5. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

5.1. Đất đai 
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất; lập kế hoạch sử dụng đất của huyện; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, nhất là những thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; triển khai các bước để chuẩn bị cho công tác đấu giá đất tại một số vị trí trên địa bàn thị trấn, thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tách thửa, hợp thửa đất, thế chấp..... Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát xác định quỹ đất có khả năng đấu giá để xây dựng kế hoạch đấu giá cho năm tiếp theo. 
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp để mọi tổ chức và người dân hiểu, nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như trình tự, thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng đất;
- Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được phê duyệt theo đúng quy định đến các tổ chức, cá nhân; mở rộng công khai, dân chủ trong quá trình quản lý đất đai tạo điều kiện để cộng đồng và nhân dân được tham gia giám sát quá trình quản lý sử dụng đất tại địa phương; hàng năm, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tạo sự đồng bộ, thống nhất, hoàn chỉnh trong thực hiện quy hoạch;
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện nghiêm các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hoà các lợi ích Nhà nước, người dân có đất phải thu hồi, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; chủ động quỹ đất để thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về giao đất cho các hộ có đất phải thu hồi; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý vi phạm hành chính; xử lý dứt điểm những vi phạm trong quản lý đất đai. 
5.2. Tài nguyên, khoáng sản: Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra việc khai thác khoáng sản sau cấp phép; quản lý chặt chẽ và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

5.3. Môi trường 
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, mít tinh về các ngày môi trường trong năm, các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn; tổ chức thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền UBND huyện; chỉ đạo các xã thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí số 17 về nông thôn mới.
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường, dự toán sự nghiệp môi trường và tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào các chương trình quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các dự án nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt chú trong đến việc bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ môi trường;

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác quản lý bảo vệ môi trường; nhất là trong thanh tra, kiểm tra, gắn với sự giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân để phát hiện, xử lý nghiêm, kịp các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

6. Giáo dục và đào tạo
- Triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô trường lớp học theo Đề án đã đề ra; tập trung chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và bồi dưỡng triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và kế hoạch biên chế năm học;
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp, duy trì số lượng và tính chuyên cần của học sinh, hạn chế học sinh bỏ học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh; thực hiện kiểm tra, rà soát soát các tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia và đánh giá ngoài một số cơ sở giáo dục theo kế hoạch; củng cố và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; 
- Củng cố và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, các tổ chức chính trị xã hội trong việc phát triển giáo dục, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục. 

7. Y tế, dân số



- Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình (đặc biệt là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa), giảm tình trạng vi phạm các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình; tăng cường cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao cân nặng của trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện; đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện; duy trì và nâng cao các tiêu chí quốc gia về y tế của các xã đã được công nhận; 

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người nhiễm HIV; duy trì thường xuyên việc khám chữa bệnh và giáo dục để chống lây nhiễm cho người khác.
8. Văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông

- Đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở; xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện có hiệu Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và đưa văn hóa - thông tin về cơ sở; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch; tăng cường huy động các nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản văn hoá các dân tộc, các di tích đã được công nhận; tăng cường công tác quản lý các dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; 

- Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, trọng tâm là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh;

- Duy trì hoạt động tiếp, phát sóng phát thanh, truyền hình của đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; xây dựng trạm phát sóng truyền hình, cụm loa phát thanh tại các xã.
9. Lao động - thương binh và xã hội; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Tăng cường công tác truyền thông về xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ về sản xuất và đời sống cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh hoạt động vay vốn để phát triển sản xuất tăng thu nhập cho nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động, nâng cao hiệu quả đào tạo, nhất là việc đào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm, từng bước giảm nghèo; tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế theo nhu cầu của người dân. Xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn, bản để tăng thu nhập cho người dân; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giám sát việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện;
- Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công; rà soát, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, các chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, hộ nghèo đã và đang triển khai trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đặc biệt là cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện tự nguyện và chống tái nghiện bằng các giải pháp đồng bộ; điều trị thay thế bằng thuốc methadone, theo dõi quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, lập kế hoạch cai nghiện và thực hiện hỗ trợ cai nghiện tại gia đình cho các đối tượng tự nguyện, tiếp tục duy trì các cơ sở điều trị, cấp phát methadone; tạo điều kiện giải quyết việc làm và quản lý tốt các đối tượng sau cai, giúp người nghiện sau cai hòa nhập cộng đồng;

- Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; khuyến khích, mở rộng đối tượng xét nghiệm HIV; thực hiện tốt việc khám chữa bệnh và giáo dục để chống lây nhiễm cho người khác; tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh, cấp thuốc cho người nhiễm HIV;
- Chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện thường xuyên đối chiếu số lao động, quỹ tiền lương với cơ quan Bảo hiểm xã hội để tránh nợ đọng bảo hiểm dẫn đến phát sinh lãi;
- Tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ số lao động địa phương ra ngoài huyện làm việc để triển khai thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ theo quy định.

10. Công tác dân tộc, tôn giáo 

- Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện cho các đơn vị cơ sở thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý tôn giáo; cấp phép sinh hoạt cho các điểm nhóm tôn giáo đủ điều kiện; tiếp tục rà soát, hướng dẫn các điểm, nhóm tôn giao đăng ký hoạt động theo quy định; chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.

11. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng; thanh tra, tư pháp 

11.1. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng

- Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền; công tác dân vận của cơ quan nhà nước; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ từ huyện đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý theo đúng quy trình, thủ tục quy định; rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý cơ cấu tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế làm việc, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật lao động và cán bộ, công chức, viên chức nghiện các chất ma túy;
- Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh; công tác dân vận của cơ quan nhà nước; việc tinh giản biên chế theo tinh quy định; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ từ huyện đến cơ sở; thực hiện luân chuyển cán bộ; rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý cơ cấu tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hàng năm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước;
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại các xã, thị trấn và một cửa liên thông tại Văn phòng HĐND và UBND huyện; thực hiện nghiêm các quy định trong việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại các cơ quan đơn vị, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức được tiếp cận thuận lợi trong việc tra cứu, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính. 

11.2. Thanh tra, tư pháp

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Luật Thanh tra, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; giải quyết đúng quy trình về đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các kết luận thanh tra,kiểm toán của các cấp, các ngành;

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

12. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục triển khai thực hiện việc kết hợp hiệu quả các nguồn vốn có cùng mục tiêu để cải thiện hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân hướng đến xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí để cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới sau xã Mường Báng, vận động người dân ủng hộ, hưởng bằng các hình thức như tham gia lao động, hiến đất để xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, thực hiện tu sửa, dọn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng; huy động nhân dân, các tổ chức đóng góp công sức, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng.

13. Quốc phòng - an ninh: Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xẩy ra các tình huống bất ngờ; kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý và tội phạm nghiêm trọng; đảm bảo an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng và an ninh nông thôn; ngăn chặn có hiệu quả việc di dịch cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, kiềm chế tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí tăng cường công tác vận động thu hồi vũ khí, chất nổ, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
III. Các biện pháp đảm bảo thực hiện

1. Đổi mới, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch: Rà soát các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, giao thông, quy hoạch nông thôn mới... từ đó điền chỉnh, bổ sung phù hợp, tránh chồng chéo. Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã, quy hoạch chi tiết thị trấn; quản lý và sử dụng tốt quy hoạch được phê duyệt, đưa quy hoạch gắn sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

2. Huy động, cân đối nguồn lực đầu tư: Tranh thủ nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các tổ chức nước ngoài tài trợ; tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế. Phát huy nội lực, huy động nguồn vốn, sức lao động ngay trong nhân dân đóng góp; quản lý chặt chẽ đảm bảo nguồn vốn đầu tư theo quy hoạch và có hiệu quả.

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đề nghị tỉnh có chế độ, chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao đến công tác lâu dài tại huyện. Tăng cường công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Mở rộng các hình thức đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động, tạo việc làm; tuyên truyền, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ: Khuyến khích nghiên cứu, đầu tư vào khoa học kỹ thuật, công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đầu tư đổi mới công nghệ tiến tiến vào sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường; tăng cường kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, tập trung vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất đại trà; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, phong tục tập quán của nhân dân.

5. Đảm bảo quốc phòng - an ninh: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm. Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng các công trình quốc phòng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn.

IV. Tổ chức thực hiện
- Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa từng mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giao; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, tránh chồng chéo trong việc triển khai thực hiện kế hoạch;

- Định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện hàng năm với kế hoạch 5 năm, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu cho phù hợp;

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND và UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm cụ thể hóa kế hoạch 5 năm; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của UBND huyện Tủa Chùa./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên;

- Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên;

- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT, TCKH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



� Năm 2016 gieo trồng 9.143 ha, sản lượng 21.481,15 tấn; năm 2017 gieo trồng 9.320 ha, sản lượng 22.337,71 tấn;  năm 2018 gieo trồng 9.567,4 ha, sản lượng 23.249,63 tấn; năm 2019 gieo trồng 9.646,3 ha, sản lượng 25.080,91 tấn; năm 2020 gieo trồng 9.640 ha, sản lượng 26.733,44 tấn;


� Năm 2016 gieo trồng 4269 ha, sản lượng 12.550,8 tấn; năm 2017 gieo trồng 4334 ha, sản lượng 13.163,47 tấn;  năm 2018 gieo trồng 4444,4 ha, sản lượng 13.787,5 tấn; năm 2019 gieo trồng 4.398,3 ha, sản lượng 14.375 tấn; năm 2020 gieo trồng 4.448 ha, sản lượng 14.812,61 tấn;


�  Năm 2016 trồng 4.874 ha, sản lượng 8.930,35 tấn; năm 2017 trồng 4.986 ha, sản lượng 9.174,24 tấn;  năm 2018 trồng 5.123 ha, sản lượng 9462,13 tấn; năm 2019 trồng 5.248 ha, sản lượng 10.705,91 tấn; năm 2020 trồng 5.192 ha, sản lượng 11.960,83 tấn;


� Năm 2016 đậu tương trồng 1.171 ha, sản lượng 2.380,53 tấn; lạc trồng 39,5 ha, sản lượng 45,43 tấn; năm 2017 đậu tương trồng 1.694 ha, sản lượng 2.284,94 tấn; lạc trồng 41 ha, sản lượng 45,35 tấn;  năm 2018 đậu tương trồng 1.128 ha, sản lượng 1.524,42 tấn; lạc trồng 35,3 ha, sản lượng 38,12 tấn; năm 2019 đậu tương trồng 794 ha, sản lượng 1.075,21 tấn; lạc trồng 49,29 ha, sản lượng 56,32 tấn; năm 2020 đậu tương trồng 327 ha, sản lượng 443,93 tấn; lạc trồng 44,5 ha, sản lượng 51,42 tấn;


� Đàn trâu 14.150 con, đạt 101,22% kế hoạch; đàn bò 3.092 con, đạt 100,46% kế hoạch; đàn lợn 47.350 con, đạt 88.56% kế hoạch; đàn gia cầm 252.950 con, đạt 94,93% kế hoạch; đàn dê 20.555 con đạt 97,39% kế hoạch; đàn ngựa 165 con đạt 27,4% kế hoạch.


� Năm 2016: 96.273 liều vắc xin cho đàn gia súc; 1.288 liều vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo; Năm 2017:, năm 2017: 56.193 liều vắc xin tiêm phòng vụ xuân hè, 1.260 liều vắc xin phòng bênh dại cho chó, mèo; năm 2018: 1.783 liều vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo 79.705 liều vắc xin để các xã, thị trấn triển khai tiêm tiêm phòng; năm 2019: 64.455 liều vắc xin tiêm phòng vụ xuân hè, 1.130 liều vắc xin phòng bênh dại cho chó, mèo; năm 2020: 39.575 liều vắc xin tiêm phòng vụ xuân hè, 2.000 liều vắc xin phòng bênh dại cho chó, mèo.


�220 km đường nhựa, 122 km đường bê tông, 158 km đường cấp phối, 356 km đường đất;


� Bản Chế Cu Nhe, Lồng Sử Phình, Mảng Chiềng, Cáng Chua 1, Hấu Chua, Séo Mí Chải; Háng Pàng, Can Hồ, Hồng Ngài


� Năm 2016: 537,556 tỷ (đạt 176% dự toán giao); năm 2017: 587,064 tỷ đồng ( đạt 174% dự toán giao); năm 2018: 648,795 tỷ đồng (đạt 141% dự toán giao); năm 2019: 722,910 tỷ đồng (đạt 134% dự toán giao); ước năm 2020: 735,42 tỷ đồng.


�Mầm non: 14 trường, 228 nhóm, lớp, 5.722 trẻ, trong đó: Nhà trẻ 38 nhóm, 841 trẻ, mẫu giáo 190 lớp, 4.881 trẻ; tiểu học 13 trường, 285 lớp, 7.069 học sinh; trung học cơ sở 10 trường, 140 lớp, 4.480 học sinh; THPT 04 trường, 41 lớp, 1.517 học sinh; 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với 02 lớp bổ túc THPT, 47 học viên.


� Tuyên truyền phòng chống đại dịch Covid -19 đã tổ chức được 25 lượt tuyên truyền bằng xe tuyên truyền lưu động, thay mặt bạt được 04 cụm pa nô tuyên truyền, treo được 35 lượt băng zôn khẩu hiệu; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp đã tổ chức được 22 lượt tuyên truyền bằng xe tuyên truyền lưu động, thay mặt bạt được 07 cụm pa nô tuyên truyền, treo được 41 lượt băng zôn khẩu hiệu; tuyên truyền kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ và thành lập huyện; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện khác diễn ra trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức được 38 lượt tuyên truyền bằng xe tuyên truyền lưu động, thay mặt bạt được 6 cụm pa nô tuyên truyền, treo được 130 lượt băng zôn khẩu hiệu các loại;


� Từ nước ngoài vào địa bàn là 225người (225  người đãhoàn thành tự theo dõi sức khỏe; 06 người bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung và đã hết thời gian cách ly theo quy định); đến từ vùng dịch trong nước 878 người (720 người được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, 158 người áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, 20 người đi ra khỏi địa bàn);


� - Chương trình 30a: 201,384 tỷ đồng, giải ngân 184,718 tỷ đồng (đạt 91,72% so với kế hoạch); Chương trình 135: 60,607 tỷ đồng, giải ngân 58,039 tỷ đồng (đạt 95,76% so với kế hoạch); Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 87,067 tỷ đồng, giải ngân 77,162 tỷ đồng (đạt 88,62% so với kế hoạch); Vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh 118,513 tỷ đồng, giải ngân 105,733 tỷ đồng (đạt 89,21% so với kế hoạch); Vốn Trái phiếu chính phủ: 40,238 tỷ đồng, giải ngân 37,031 tỷ đồng (đạt 92,02% so với kế hoạch); Vốn Nghị quyết 37: 20 tỷ đồng, giải ngân 20 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch); Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen: 8 tỷ đồng, giải ngân 7,959 tỷ đồng (đạt 99,48% so với kế hoạch); Vốn di dân Tái định cư thủy điện Sơn La: 138,291 tỷ đồng, giải ngân 134,221 tỷ đồng (đạt 97,05% so với kế hoạch); Vốn theo QĐ 1776/Qđ-TTg: 30,040 tỷ đồng, giải ngân 29,559 tỷ đồng (đạt 98,39% so với kế hoạch); Vốn theo QĐ 755/Qđ-TTg: 3 tỷ đồng, giải 2,899 tỷ đồng (đạt 96,63% so với kế hoạch); Vốn Xổ số kiến thiết: 10,068 tỷ đồng, giải ngân 9,601 tỷ đồng (đạt 95,36% so với kế hoạch); Vốn quỹ bảo trì đường bộ tỉnh: 2,070 tỷ đồng, giải ngân 2,070 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch); Vốn cân đối ngân sách địa phương cấp huyện 220,761 tỷ đồng, giải ngân 203,282 tỷ đồng (đạt 92,08% so với kế hoạch);





		�  Năm 2016: 140 dự án với tổng mức đầu tư 457,777 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 442,309 tỷ đồng, giá trị quyết toán 441,272 tỷ đồng( tỉnh quản lý 21 dự án với tổng mức đầu tư 256,079 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 244,792 tỷ đồng, giá trị quyết toán 244,232 tỷ đồng; huyện quản lý 119 dự án với tổng mức đầu tư 201,697 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 197,517 tỷ đồng, giá trị quyết toán 197,040 tỷ đồng); Năm 2017: 175 dự án với tổng mức đầu tư 313,507 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 299,320 tỷ đồng, giá trị quyết toán 298,705 tỷ đồng ( tỉnh quản lý: 06 dự án với tổng mức đầu tư 130,432 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 122,989 tỷ đồng, giá trị quyết toán 122,564 tỷ đồng,  huyện quản lý 169 dự án với tổng mức đầu tư 183,075 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 176,330 tỷ đồng, giá trị quyết toán 176,141 tỷ đồng; Năm 2018: 238 dự án với tổng mức đầu tư 302,228 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 284,005 tỷ đồng, giá trị quyết toán 283,959 tỷ đồng (tỉnh quản lý: 01 dự án với tổng mức đầu tư 142,916 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 141,027 tỷ đồng, giá trị quyết toán 141,027 tỷ đồng, huyện quản lý: 237 dự án với tổng mức đầu tư 159,312 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 142,978 tỷ đồng, giá trị quyết toán 142,832 tỷ đồng); Năm 2019: 61 dự án với tổng mức đầu tư 125,693 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 117,451 tỷ đồng, giá trị quyết toán 117,391 tỷ đồng (tỉnh quản lý: 02 dự án với tổng mức đầu tư 14,230 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 13,187 tỷ đồng, giá trị quyết toán 13,148 tỷ đồng, huyện quản lý 59 dự án với tổng mức đầu tư 111,463 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 104,264 tỷ đồng, giá trị quyết toán 104,243 tỷ đồng); năm 2020: 72 dự án với tổng mức đầu tư 223,882 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 202,751 tỷ đồng, giá trị quyết toán 202,326 tỷ đồng ( tỉnh quản lý 09 dự án với tổng mức đầu tư 81,158 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 69,796 tỷ đồng, giá trị quyết toán 69,384 tỷ đồng, huyện quản lý: 29 dự án với tổng mức đầu tư 94,615 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 88,534 tỷ đồng, giá trị quyết toán 88,526 tỷ đồng, các xã, thị trấn quản lý: 34 dự án với tổng mức đầu tư 48,109 tỷ đồng, giá trị đề nghị quyết toán 44,420 tỷ đồng, giá trị quyết toán 44,416 tỷ đồng)





�93 công chức hành chính,1.110 viên chức sự nghiệp giáo dục, 83 viên chức sự nghiệpkhác, 73 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68


�quyết định cho 08 viên chức nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, 11 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, 04 cán bộ, công chức xã thôi việc theo chế độ hiện hành, giải quyết chế độ chính sách nâng lương, thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo cho cán bộ, công chức, viên chức;chấm dứt hợp đồng lao động đối với 62 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68, đồng thời giao Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp ký lại hợp đồng với người lao động theo Nghị định 68; bố trí 07 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm Trưởng Công an xã; 11 đồng chí đảm nhiệm Phó Trưởng Công an xã; 13 đồng chí công an thường trực; miễn nhiệm chức vụ 10 cán bộ và phê chuẩn chức vụ 18 cán bộ xã sau đại hội Đảng các xã, thị trấn; luân chuyển, điều động 03 cán bộ,  công chức huyện về làm Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; kiện toàn Chủ tịch Hội Nông dân Tả Phìn, Chủ tịch UBMTTQ xã Tủa Thàng, Sính Phình; đề nghị tinh giản biên chế 02 công chức; cho 04 cán bộ xã nghỉ hưu; 02 cán bộ nghỉ hưởng BHXH; miễn nhiệm 04 trưởng Công an xã; 02 cán bộ xã từ trần;xếp phụ cấp cho 123 người hoạt động không chuyên trách xã,362 người hoạt động không chuyên trách thôn bản, tổ dân phố; thanh toán chế độ mai táng phí  của 01 đại biểu HĐND xã từ trần; thanh toán chế độ 1 lần cho 03 Phó Chỉ huy quân sự xã nghỉ việc;tuyển dụng 01 công chức; bổ nhiệm lại, bổ nhiệm cho 49 lượt lãnh đạo quản lý các cấp trên địa bàn; 


�Gáo viên mầm non từ hạng IV lên hạng III cho 30 giáo viên, từ hạng III lên hạng II cho 37 giáo viên; giáo viên tiểu học từ hạng IV lên hạng III cho 20 giao viên, từ hạng III lên hạng II cho 62 giáo viên; giáo viên THCS từ hạng III lên hạng II cho 51


�Đạo tin lành có 23 điểm nhóm sống rải rác ở 63 thôn bản của 11 xã với 369 hộ, 1.993 khẩu (9 điểm nhóm Đạo Tin lành tại các xã Xá Nhè, Trung Thu, Sính Phình, Mường Báng, Tủa Thàng, Mường Đun, Huổi Só; 01 Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm tại xã Mường Báng; 13 điểm nhóm  Hội Thánh Truyền giảng Phúc âm tại các xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tủa Thàng, Tả Phìn, Lao Xả Phình, Sính Phình; Công giáo có 1 giáo họ với 29 hộ, 115 khẩu.
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